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	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Số: 65/2026/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 30 tháng 7 năm 2026





QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lưu học sinh
Lào và Campuchia đến học tập trên địa bàn thành phố Đồng Nai 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 187/2025/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 75/2023/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam sử dụng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ;
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý lưu học sinh Lào và Campuchia đến học tập trên địa bàn thành phố Đồng Nai.
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý lưu học sinh Lào và Campuchia đến học tập trên địa bàn thành phố Đồng Nai.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2026.
2. Quyết định này thay thế các Quyết định sau:
a) Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế phối hợp quản lý lưu học sinh Lào và Campuchia học tập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
b) Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý lưu học sinh Lào và Campuchia học tập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; Hiệu trưởng các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	Nơi nhận:				     
- Như Điều 3; 				
- Vụ Pháp chế - Bộ Ngoại giao;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Vụ Pháp chế - Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật  (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;
- Văn phòng: Thành ủy Đồng Nai; Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Chánh, các PCVP. UBND thành phố;
- Công báo điện tử thành phố;
- Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai;
- Lưu: VT, TH (Thụ PĐ/143bản).

	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
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QUY CHẾ
Phối hợp quản lý lưu học sinh Lào và Campuchia đến học tập                        trên địa bàn thành phố Đồng Nai
(Ban hành kèm theo Quyết định số 65/2026/QĐ-UBND)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định nội dung phối hợp, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong công tác quản lý lưu học sinh Lào và Campuchia đến học tập trên địa bàn thành phố Đồng Nai.
2. Đối tượng áp dụng
a) Quy chế này áp dụng đối với sinh viên Lào và Campuchia học tập tại các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn thành phố Đồng Nai bao gồm: học sinh, sinh viên, học viên tham gia chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học, kể cả học viên tham gia chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ (sau đây gọi tắt là lưu học sinh) theo diện thỏa thuận, hợp tác. 
b) Quy chế này không áp dụng đối với các lưu học sinh Lào và Campuchia đang học tập tại các trường của Quân sự, Công an trên địa bàn thành phố Đồng Nai.
c) Quy chế này áp dụng đối với Sở Ngoại vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Công an thành phố, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo và các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố có tiếp nhận và đào tạo lưu học sinh Lào và Campuchia để thực hiện các nội dung được quy định tại Quy chế này.
Điều 2. Nguyên tắc quản lý
Việc quản lý lưu học sinh Lào và Campuchia đang học tại thành phố Đồng Nai được đặt dưới sự chỉ đạo, quản lý, điều hành thống nhất của Ủy ban nhân dân thành phố trên cơ sở phân công, phân nhiệm rõ ràng giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức của thành phố và các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố nhằm quản lý việc học tập và sinh hoạt của lưu học sinh Lào và Campuchia; nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo cho lưu học sinh của nước bạn Lào và Campuchia hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Thông tư số 38/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo người nước ngoài học tập tại Việt Nam.
[bookmark: chuong_2]Điều 3. Nội dung phối hợp quản lý lưu học sinh Lào và Campuchia
1. Tham mưu xây dựng, trình Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản theo thẩm quyền về việc đào tạo lưu học sinh nước ngoài theo chương trình thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa tỉnh Đồng Nai với các địa phương Lào và Campuchia.
2. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác quản lý nhà nước đối với lưu học sinh Lào và Campuchia trong học tập.
3. Kiểm tra việc quản lý của các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, các cơ sở giáo dục đào tạo đối với lưu học sinh.
4. Lập dự toán, quyết toán kinh phí đào tạo theo đúng quy định của Bộ Tài chính và các quy định pháp luật có liên quan.
5. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan hợp tác quốc tế trong việc tiếp nhận, giáo dục đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào và Campuchia.
Chương II
TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC
Điều 4. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ
1. Là đầu mối liên hệ với Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Lào và Campuchia có lưu học sinh học tập tại Đồng Nai và các tổ chức, chính quyền địa phương của Lào và Campuchia cử lưu học sinh đến học tập tại thành phố Đồng Nai.
2. Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản theo thẩm quyền về việc đào tạo lưu học sinh Lào và Campuchia theo chương trình thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa thành phố Đồng Nai với Lào và Campuchia.
3. Phối hợp với các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Lào và Campuchia cấp visa nhập cảnh vào Việt Nam cho lưu học sinh Lào và Campuchia đến thành phố Đồng Nai học tập. 
4. Chủ trì, phối hợp với các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố việc phân bổ lưu học sinh Lào và Campuchia học tiếng Việt trước khi vào học chuyên ngành. Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố văn bản chấp thuận phân bổ lưu học sinh đã tốt nghiệp tiếng Việt vào học chuyên ngành tại các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố.
5. Chủ trì, phối hợp các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, các cơ sở giáo dục đào tạo và các đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố có lưu học sinh Lào và Campuchia học tập thực hiện quản lý nhà nước đối với lưu học sinh người nước ngoài trong học tập; phối hợp với Công an thành phố và các sở, ngành liên quan giải quyết các vụ việc lãnh sự (khi có yêu cầu) đối với lưu học sinh.
6. Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc quản lý của các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, các cơ sở giáo dục đào tạo đối với lưu học sinh Lào và Campuchia học tập tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn thành phố Đồng Nai.
7. Định kỳ hàng năm vào cuối năm học hoặc khi có yêu cầu, Sở Ngoại vụ tổng hợp báo cáo về kết quả học tập của lưu học sinh Lào và Campuchia trình Ủy ban nhân dân thành phố, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết những yêu cầu vượt quá thẩm quyền.
8. Tổng hợp danh sách lưu học sinh Lào và Campuchia (gồm lưu học sinh đang theo học và nghỉ học) tại các trường trên địa bàn thành phố Đồng Nai gửi Sở Tài chính trước ngày 31/01 hàng năm để làm cơ sở thanh, quyết toán theo quy định.
Điều 5. Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố
1. Thẩm định nội dung các văn bản tham mưu của các sở, ngành, đơn vị, tổ chức liên quan đến công tác quản lý lưu học sinh Lào và Campuchia trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.
2. Thẩm tra hồ sơ, tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt dự toán hàng năm và các khoản kinh phí phát sinh phục vụ công tác quản lý, đào tạo lưu học sinh Lào và Campuchia.
3. Phối hợp Sở Ngoại vụ trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố việc tiếp nhận lưu học sinh Lào và Campuchia; phân bổ lưu học sinh học tiếng Việt trước khi vào học chuyên ngành; phân bổ lưu học sinh tốt nghiệp tiếng Việt vào học chuyên ngành tại các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố.
Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan
1. Công an thành phố
Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, các cơ sở giáo dục đào tạo có lưu học sinh Lào và Campuchia học tập thực hiện công tác quản lý xuất nhập cảnh và tạm trú đối với lưu học sinh; phối hợp với Sở Ngoại vụ giải quyết tốt các vấn đề về quan hệ lãnh sự khi có yêu cầu.
2. Sở Tài chính
Trên cơ sở đề xuất kinh phí của cơ quan chủ trì và các cơ quan, đơn vị liên quan được giao thực hiện nhiệm vụ theo quy định, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố bố trí kinh phí thực hiện phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương và hướng dẫn các đơn vị thực hiện thanh quyết toán kinh phí theo quy định Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn liên quan hiện hành.
3. Sở Giáo dục và Đào tạo
Phối hợp với Sở Ngoại vụ hướng dẫn các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố có lưu học sinh Lào và Campuchia theo học thực hiện tốt quy chế đào tạo học sinh, sinh viên theo quy định.
Điều 7. Trách nhiệm của các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố có tiếp nhận đào tạo lưu học sinh Lào và Campuchia 
1. Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố có lưu học sinh Lào và Campuchia theo học chịu trách nhiệm tiếp nhận, thực hiện đầy đủ thủ tục đầu vào; xây dựng chương trình, kế hoạch và chất lượng đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia đảm bảo theo quy định tại Luật Giáo dục 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 123/2025/QH15; Luật Giáo dục nghề nghiệp số 124/2025/QH15; Luật Giáo dục đại học số 125/2025/QH15.
2. Chịu trách nhiệm bố trí nơi ăn, ở, sinh hoạt, lớp học, giảng viên hướng dẫn theo dõi, quản lý việc học tập, nghiên cứu cho lưu học sinh Lào và Campuchia.
3. Chịu trách nhiệm quản lý lưu học sinh, phối hợp với các cơ quan, đơn vị giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến lưu học sinh, đảm bảo các chế độ, chính sách đối với lưu học sinh theo quy định của pháp luật về giáo dục, các thỏa thuận giữa thành phố Đồng Nai và với các địa phương của Lào và Campuchia và quy chế Nhà trường. Tạo điều kiện cho lưu học sinh Lào và Campuchia tham dự các ngày lễ, tết truyền thống Lào và Campuchia do thành phố tổ chức hoặc tham dự các buổi gặp mặt do Tổng Lãnh sự quán Lào và Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh, các chuyến thăm của Chính quyền các tỉnh của Lào và Campuchia tại thành phố Đồng Nai (nếu có).
4. Định kỳ mỗi năm học, các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn thành phố có đánh giá, nhận xét về kết quả học tập, ý thức rèn luyện của lưu học sinh Lào và Campuchia, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố thông qua Sở Ngoại vụ. Cuối mỗi năm học, đại diện lãnh đạo các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố và Sở Ngoại vụ tiến hành giao ban để nắm tình hình học tập, sinh hoạt của lưu học sinh, cùng bàn bạc giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong công tác quản lý lưu học sinh.
5. Hàng năm các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố lập dự toán kinh phí đào tạo, sinh hoạt phí, các kinh phí khác đối với lưu học sinh Lào và Campuchia diện thỏa thuận hợp tác gửi Sở Tài chính và Sở Ngoại vụ theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 6 Quy chế này. 
6. Các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, các cơ sở giáo dục đào tạo công lập thực hiện thanh, quyết toán kinh phí trực tiếp với Sở Tài chính; Các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, các cơ sở giáo dục đào tạo ngoài công lập phối hợp Sở Ngoại vụ lập hợp đồng trách nhiệm về việc đào tạo lưu học sinh Lào và Campuchia cho mỗi năm học và thực hiện thanh, quyết toán trực tiếp với Sở Ngoại vụ.
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TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
Điều 8. Tổ chức thực hiện
1. Giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan tổ chức hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.
2. Sở Ngoại vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Công an thành phố, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo và các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố có tiếp nhận và đào tạo lưu học sinh Lào và Campuchia đến học tập trên địa bàn thành phố có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.
Điều 9. Cơ chế phối hợp xử lý khó khăn, vướng mắc
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Ngoại vụ để nghiên cứu tham mưu, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.
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